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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được triển khai trong vụ Đông Xuân 2024-2025 tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) nhằm xác định lượng phân bón hữu cơ tối ưu cho các dòng (thuần) lúa 

màu mới. Thí nghiệm được bố trí hai nhân tố theo kiểu ô chính - ô phụ với 3 lần lặp lại, trong đó ô chính 

gồm 04 mức phân bón hữu cơ (cho1 ha): P1 (Không bón), P2 (10 tấn phân chuồng hoai); P3 (05 tấn 

phân chuồng hoai, 01 tấn phân hữu cơ vi sinh (HCVS), P4 (05 tấn phân chuồng hoai, 01 tấn phân HCVS, 

6 lít đạm cá được phun qua lá); ô phụ gồm 02 dòng lúa màu mới G1 (dòng BĐ.1) và G2 (dòng BĐ.4). 

Kết quả nghiên cứu đã xác định lượng phân bón gồm 05 tấn phân chuồng hoai và 01 tấn phân HCVS, 

kết hợp 6 lít đạm cá phun qua lá giúp các dòng lúa màu sinh trưởng và phát triển tốt, nhiễm nhẹ sâu 

bệnh hại trên đồng ruộng, cho năng suất thực thu lớn nhất đạt từ 43,16 - 44,82 tạ/ha và hiệu quả kinh tế 

đạt cao nhất với lãi ròng tăng thêm 57,220 - 58,570 triệu đồng/ha trong điều kiện canh tác hữu cơ tại 

tỉnh Bình Định (hiện nay là tỉnh Gia Lai). Cần tiếp tục nghiên cứu trong vụ Hè Thu để khẳng định hiệu 

quả của lượng phân bón hữu cơ trong canh tác hữu cơ cho lúa màu tại địa phương. 

Từ khóa: Dòng lúa màu, Hiệu quả kinh tế, Năng suất, Phân bón hữu cơ 
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ABSTRACT 

The study was conducted during the 2024-2025 Winter-Spring season in An Tin commune, Hoai 

An district, Binh Dinh province (currently belonging to Gia Lai province) with the objective of 

determining the optimal organic fertilizer application rate for new pigmented rice lines. The experiment 

was arranged in a split-plot design with three replications. The main plot factor included four organic 

fertilization treatments (for 1 ha): P1 (no fertilizer), P2 (10 tons of manure), P3 (5 tons of manure, 1 ton 

of microbial organic fertilizer), and P4 (5 tons of manure, 1 ton of microbial organic fertilizer, 6 liter of 

fish-based nitrogen foliar fertilizer). The subplot factor included two pigmented rice lines, G1 (BĐ.1) 

and G2 (BĐ.4). The results indicated that the application of 5 tons of manure combined with 1 ton of 

microbial organic fertilizer and 6 liter of fish-based nitrogen foliar fertilizer promoted better growth and 

development of pigmented rice lines, reduced field incidence of pests and diseases, the highest grain 

yield ranging from 43.16 to 44.82 quintals ha⁻¹, with the greatest economic efficiency, providing an 

additional net return of 57.22-58.57 million VND ha⁻¹ under organic cultivation conditions in Binh Dinh 

province (currently Gia Lai province). Further studies in the Summer–Autumn season are needed to 

confirm the effectiveness of the organic fertilizer rate in organic pigmented rice production in this 

region. 
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1. MỞ ĐẦU 

Gạo là nguồn thực phẩm chính của 

hơn một nửa dân số trên thế giới và cung 

cấp đến ½ lượng calo hàng ngày cho người 

dân châu Á (Muthayya và cs., 2014). Trong 

đó, gạo màu có màu sắc lớp cám gạo khác 

màu trắng, thường là đỏ, nâu, tím, đen, chứa 

hàm lượng cao anthocyanin và các nguyên 

tố khoáng vi lượng, được xem là thực phẩm 

chức năng giúp nâng cao sức khỏe con 

người (Verma và cs., 2020). Bên cạnh đó, 

canh tác lúa hữu cơ đang là xu hướng phát 

triển trên thế giới với diện tích sản xuất 

ngày càng mở rộng cùng với nhu cầu tiêu 

thụ gạo màu nguyên cám và gạo hữu cơ 

đang ngày càng tăng cao trong những năm 

gần đây. Việc sử dụng các loại phân bón 

hữu cơ (phân chuồng ủ hoai, phân hữu cơ vi 

sinh, phân bón lá) không những giúp cung 

cấp các dinh dưỡng khoáng thiết yếu cho sự 

sinh trưởng, phát triển của cây lúa mà còn 

giúp bảo vệ môi trường sinh thái, tăng tính 

bền vững trong sản xuất lúa (Liu và cs., 

2021; Boru, 2025). 

Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu về 

các giống lúa màu đã được thực hiện trong 

những năm gần đây mang lại kết quả khả 

quan. Chẳng hạn, các giống phù hợp cho 

điều kiện sản xuất tại các tỉnh phía Bắc như 

giống lúa Bát và Khẩu cẩm xẳng có khả 

năng chịu hạn tốt, kháng bệnh bạc lá và đạo 

ôn, có hàm lượng anthocyanin rất cao 

(Hoàng Thị Huệ, 2017); giống lúa màu TĐ1 

và Nếp Cẩm ĐH6 có năng suất và chất 

lượng gạo tốt, cơm mềm, ngon, hàm lượng 

dinh dưỡng cao (Lương Thị Kim Loan và 

cs., 2022). Các dòng/giống lúa màu phù hợp 

cho canh tác tại các tỉnh phía Nam như dòng 

lúa màu D13 có thời gian sinh trưởng ngắn 

90 ngày và năng suất bình quân 5-6 tấn/ha 

phù hợp cho canh tác lúa 3 vụ (Lê Hữu Hải 

và cs., 2018); giống lúa SR20 có thời gian 

sinh trưởng ngắn (92-97 ngày), nhiễm rầy 

nâu ở điểm 3-5, ít nhiễm đạo ôn và bạc lá 

(điểm 1-3), giàu dinh dưỡng đặc biệt là 

anthocyanin và vitamin B1 (Đào Minh Sô 

và cs., 2022). Tuy nhiên tại tỉnh Gia Lai 

(tỉnh Bình Định cũ), các giống lúa bản địa 

thường có thời gian sinh trưởng dài do cảm 

quang, năng suất rất thấp (15 - 20 tạ/ha) bởi 

tập quán canh tác sử dụng nước trời và 

không bón phân, sản phẩm lúa gạo chủ yếu 

tự tiêu thụ tại chỗ, không có khả năng phát 

triển mở rộng trong sản xuất và thương mại 

hóa. Việc nghiên cứu sản xuất lúa màu hữu 

cơ là một hướng phát triển hoàn toàn mới có 

tiềm năng khai thác lớn, giúp nâng cao giá 

trị gia tăng trong sản xuất lúa tại địa 

phương. 

Các dòng lúa màu BĐ.1 và BĐ.4 do 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 

Duyên hải Nam Trung bộ nghiên cứu chọn 

tạo từ năm 2017 và đã được đánh giá thông 

qua nghiên cứu tuyển chọn trong điều kiện 

canh tác tại tỉnh Bình Định với các đặc điểm 

nổi bật như thời gian sinh trưởng ngắn từ 98 

- 105 ngày, năng suất khá từ 64,57 - 73,47 

tạ/ha và hàm lượng dinh dưỡng cao (hàm 

lượng amylose từ 14,61 - 16,11%, hàm 

lượng protein từ 7,79 - 7,96%, hàm lượng 

sắt từ 23,82 - 23,89 mg/kg, hàm lượng 

anthocyanin từ 24,14 - 35,79 mg/100g) 

(Nguyễn Hòa Hân và cs., 2023; Han và cs., 

2025). Tuy nhiên, hiện nay chưa có các 

nghiên cứu cụ thể về lượng phân bón hữu 

cơ tối ưu cho các dòng lúa màu này, vốn có 

ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lúa. Từ các 

cơ sở nêu trên, nghiên cứu được tiến hành 

nhằm xác định lượng phân hữu cơ thích hợp 

cho các dòng lúa màu BĐ.1 và BĐ.4 tại xã 

Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định 

(nay là tỉnh Gia Lai). 
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2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Thí nghiệm này sử dụng hai dòng 

(thuần) lúa màu là BĐ.1 (ký hiệu G1) và 

BĐ.4 (ký hiệu G2) do Viện Khoa học Kỹ 

thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung 

bộ chọn tạo (Nguyễn Hòa Hân và cs., 2023). 

Phân bón được sử dụng trong thí 

nghiệm này gồm có: Phân chuồng (phân bò 

ủ hoai), phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm 01 

(15% hữu cơ, VSV Cố định đạm: 1*10⁶ 

CFU/g, VSV phân giải lân: 1*10⁶ CFU/g, 

VSV phân giải celulosa: 1*10⁶ CFU/g) của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm, phân 

đạm cá hữu cơ (3,3% N, 0,8% P2O5, 0,8% 

K2O) của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 

nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ. 

Thí nghiệm được thực hiện trong vụ 

Đông Xuân 2024 - 2025 từ tháng 12/2024 

đến tháng 4/2025. 

Thí nghiệm được thực hiện tại vùng 

đất chuyên canh tác lúa hữu cơ thuộc thôn 

Vạn Hội 2, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) tại tọa độ 

14o23’24.4”N 108o55’38.0”E đã được 

chứng nhận tại quyết định số 

6373/2024/QĐ-TQC ngày 12/09/2024 của 

Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận 

TQC Global thuộc Liên hiệp các Hội khoa 

học và kỹ thuật Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí 

theo kiểu ô chính - ô phụ (Split-plot design) 

với 3 lần nhắc lại, trong đó gồm 04 mức 

phân bón hữu cơ (P1 - Không bón phân, P2 

- Bón 10 tấn phân chuồng hoai; P3 - Bón 05 

tấn phân chuồng hoai + 01 tấn phân hữu cơ 

vi sinh (HCVS), P4 - Bón 05 tấn phân 

chuồng hoai + 01 tấn phân HCVS + 6 lít 

phân đạm cá phun qua lá) và 02 dòng lúa 

màu G1 và G2. Thí nghiệm sử dụng nền P1 

làm đối chứng. Lượng phân bón hữu cơ 

được bố trí trong ô lớn với diện tích 25 m2/ô 

và hai dòng lúa màu được bố trí trong ô nhỏ, 

các ô lớn được đắp bờ đất và phủ bạt nilon 

để ngăn cách.  

Lượng phân bón hữu cơ/ha tương 

ứng với từng nghiệm thức: P2 bón lót toàn 

bộ 10 tấn phân chuồng. P3 bón 4 đợt gồm 

bón lót toàn bộ 5 tấn phân chuồng + 200 kg 

HCVS, bón thúc lần 1 (bén rễ hồi xanh, sau 

cấy 5-7 ngày) với lượng 200 kg HCVS, bón 

thúc 2 (đẻ nhánh, sau cấy 15 - 20 ngày) với 

lượng 300 kg HCVS, bón thúc 3 (đón đòng, 

sau cấy 35 - 40 ngày) với lượng 300 kg 

HCVS. P4 tương tự nghiệm thức P3 có bổ 

sung phân đạm cá hữu cơ (2 lít pha với 200 

lít nước cho 1 lần phun) vào các thời điểm 

bón thúc lần 1, lần 2 và lần 3. 

2.2.2. Phương pháp theo dõi và đánh giá 

các chỉ tiêu 

Các chỉ tiêu trong thí nghiệm được 

theo dõi và đánh giá theo Tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 13381-1:2023 bao gồm thời 

gian sinh trưởng (ngày); các đặc điểm hình 

thái như chiều cao cây (cm), độ cứng cây 

(điểm), độ tàn lá (điểm), độ rụng hạt (điểm); 

khả năng chống chịu một số đối tượng sâu 

bệnh hại ngoài đồng ruộng, các yếu tố cấu 

thành năng suất và năng suất (Bộ Khoa học 

và Công nghệ, 2023); kết hợp đánh giá hiệu 

quả kinh tế (tổng thu nhập, tổng chi phí, lãi 

ròng) của các công thức trong thí nghiệm. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được tổng hợp và xử lý giá trị 

trung bình, phân tích ANOVA 2 nhân tố, 

LSD0,05 thông qua phần mềm Statistix 10.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của lượng phân bón hữu 

cơ đến thời gian sinh trưởng và một số 

đặc điểm hình thái của các công thức 

nghiên cứu 

Trong điều kiện vụ Đông Xuân 2024 

- 2025 do thời tiết lạnh kéo dài làm tăng thời 
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gian sinh trưởng của các dòng G1 và G2, 

dao động từ 113 đến 120 ngày (Bảng 1). 

Trong đó, thời gian sinh trưởng tại nền P1 

là ngắn nhất từ 113-115 ngày, tiếp theo là 

nền phân P2 từ 117-119 ngày và lớn nhất ở 

nền phân P3 và P4 từ 118-120 ngày. Từ đó 

cho thấy liều lượng phân hữu cơ càng cao 

làm kéo dài thời gian sinh trưởng của các 

dòng lúa màu, điều này tương đồng với báo 

cáo của Wani và cs. (2017) khi tăng lượng 

dinh dưỡng cung cấp đặc biệt là đạm (N) 

làm kéo dài thời gian sinh trưởng trên cây 

lúa và ngược lại.  

Tương tự, chiều cao cây tại các 

nghiệm thức chịu sự ảnh hưởng rõ rệt của 

liều lượng phân bón, trong đó ở nền đối 

chứng P1 không bón phân có chiều cao cây 

thấp nhất bình quân đạt 57,5 cm; tại các nền 

phân còn lại đều có chiều cao cây cao hơn 

so với nền đối chứng P1, tăng dần từ nền 

phân P2 (bình quân cao 75,6 cm và cao hơn 

18,1 cm) đến nền phân P3 (bình quân cao 

83,8 cm và cao hơn 26,3 cm) và đạt cao nhất 

ở nền phân P4 (có chiều cao bình quân đạt 

85,3 cm và cao hơn 27,8 cm). Xu hướng 

tăng trưởng này phù hợp với kết quả của 

Siavoshi và cs. (2011), khi các tác giả nhận 

thấy chiều cao cây lúa tăng tỷ lệ thuận với 

lượng phân hữu cơ được cung cấp. Như vậy, 

phân hữu cơ không chỉ cải thiện điều kiện 

dinh dưỡng trong đất mà còn thúc đẩy sinh 

trưởng thân lá của cây lúa trong giai đoạn 

đầu sinh trưởng. 

Đánh giá về các đặc điểm hình thái 

cho thấy, tại các nền phân bón trên 2 dòng 

lúa màu G1 và G2 đều có độ cứng cây tốt 

(điểm 1) và ít bị rụng hạt khi chín (điểm 1). 

Tuy nhiên, tại nền đối chứng P1 (không bón 

phân), lá lúa tàn sớm hơn rõ rệt (điểm 9) so 

với mức trung bình (điểm 5) ở các nền bón 

phân khác. Điều này cho thấy, mặc dù 

lượng phân bón hữu cơ không tác động 

đáng kể đến độ cứng cây và khả năng rụng 

hạt, nhưng việc thiếu phân bón có thể thúc 

đẩy quá trình tàn lá sớm. Kết quả này phù 

hợp với nhận định của Zhang và cs. (2024) 

khi ghi nhận hiện tượng tàn lá sớm, đặc biệt 

ở lá đòng trong điều kiện không bón phân, 

dẫn đến giảm hiệu suất quang hợp và suy 

giảm năng suất hạt.

Bảng 1. Thời gian sinh trưởng và một số đặc điểm hình thái của các công thức thí nghiệm 

Công thức 

Thời gian  

sinh trưởng  

(ngày) 

Chiều cao 

cây  

(cm) 

Độ  

cứng cây 

(điểm) 

Độ  

tàn lá  

(điểm) 

Độ  

rụng hạt  

(điểm) 

P1G1 (Đ/C 1) 115     58,6  d  1 9 1 

P1G2 (Đ/C 2) 113     56,4   d  1 9 1 

P2G1 119     77,6   bc  1 5 1 

P2G2 117     73,5   c  1 5 1 

P3G1 120     85,2   ab  1 5 1 

P3G2 118     82,3   ab  1 5 1 

P4G1 120     86,4   a  1 5 1 

P4G2 118     84,1   ab  1 5 1 

LSD0,05   7,92      

Trong cùng 1 cột, những giá trị mang cùng ít nhất 1 ký hiệu chữ cái không thể hiện sự khác biệt có  

ý nghĩa thống kê ở mức xác suất P ≤ 0,05 

Đ/C: Đối chứng
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3.2. Ảnh hưởng của lượng phân bón 

hữu cơ đến khả năng chống chịu sâu, 

bệnh hại trong điều kiện đồng ruộng 

của các công thức nghiên cứu 

Thực hiện đánh giá mức độ gây 

hại của các đối tượng sâu, bệnh hại theo 

thang điểm gây hại từ 0 đến 9 dựa trên 

tỷ lệ cây/bông bị hại hoặc diện tích vết 

bệnh trên lá/thân được quy định cụ thể 

tại TCVN 13381-1:2023 (Bộ Khoa học 

và Công nghệ, 2023). 

Trong điều kiện canh tác của vụ 

Đông Xuân 2024 - 2025, các dòng lúa 

tại các nghiệm thức thí nghiệm bị nhiễm 

nhẹ các đối tượng sâu, bệnh hại ngoài 

đồng ruộng (Bảng 2). Trong đó, đánh 

giá về sâu hại xác định rầy nâu chưa xuất 

hiện gây hại trên tất cả các công thức, 

tuy nhiên sâu đục thân và sâu cuốn lá 

gây hại nhẹ ở điểm 1 tương ứng với số 

dảnh bị bông bạc và số cây bị sâu hại 

đều dưới 10% trên các công thức tại nền 

phân P2, P3 và P4, riêng tại các công 

thức đối chứng chưa phát hiện sâu gây 

hại (điểm 0). Điều này phù hợp với tập 

tính gây hại của thành trùng sâu đục thân 

và sâu cuốn lá, thường đẻ trứng trên các 

giống lúa có màu sắc lá xanh hơn tại các 

công thức ở nền có bón phân P2, P3, P4. 

Đánh giá về bệnh hại cho thấy tất 

cả công thức thí nghiệm đều chưa xuất 

hiện triệu chứng gây hại của bệnh đạo 

ôn (lá và cổ bông) và bệnh bạc lá. Tuy 

nhiên, bệnh đốm nâu được ghi nhận ở 

mức độ nhẹ trên các công thức có bón 

phân (nền P2, P3, P4), với diện tích vết 

bệnh dưới 4% (điểm 1). Ngược lại, nền 

đối chứng P1 (không bón phân) bị bệnh 

đốm nâu gây hại nặng hơn, đạt mức 

điểm 3. Kết quả này phù hợp với báo cáo 

của Carvalho và cs. (2010) cho rằng việc 

không bón phân hoặc bón thiếu dinh 

dưỡng làm giảm sức đề kháng của cây 

lúa, từ đó làm tăng mức độ gây hại của 

bệnh đốm nâu. 

Bảng 2. Tình hình sâu, bệnh hại của các công thức nghiên cứu  

Công thức 

Sâu  

đục thân 

(điểm) 

Sâu  

cuốn lá 

(điểm) 

Bệnh  

đốm nâu 

(điểm) 

P1G1 (ĐC 1) 0 0 
3 

P1G2 (ĐC 2) 0 0 
3 

P2G1 1 1 
1 

P2G2 1 1 
1 

P3G1 1 1 
1 

P3G2 1 1 
1 

P4G1 1 1 
1 

P4G2 1 1 
1 

Đ/C: Đối chứng
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3.3. Ảnh hưởng của lượng phân bón hữu 

cơ đến các yếu tố cấu thành năng suất và 

năng suất của các công thức nghiên cứu  

Nghiên cứu các yếu tố cấu thành 

năng suất cho thấy số bông hữu hiệu và số 

hạt chắc/bông tại các nền phân bón trên cả 

2 dòng G1 và G2 đều có sự tăng dần từ nền 

P1 và đạt cao nhất ở nền phân P4, đồng thời 

có sự sai khác về mặt thống kê đối với công 

thức đối chứng (Bảng 3). Cụ thể, số bông 

hữu hiệu/m2 dao động từ 172,2 đến 252,0, 

trong đó nền P1 có giá trị thấp nhất, bình 

quân đạt 180,6 bông/m2; các công thức có 

sử dụng phân bón hữu cơ đều có giá trị bình 

quân cao hơn so với đối chứng P1 từ 39,9 

bông/m2 ở P2 đến 56,7 bông/m2 ở P4. 

Tương tự, số hạt chắc/bông của các công 

thức đều có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

so với đối chứng P1, trong đó công thức P2 

có số hạt chắc/bông bình quân là 101,4 hạt 

(+35,4 hạt), P3 đạt 108,6 hạt (+42,6 hạt) và 

đạt cao nhất ở P4 với 110,1 hạt (+44,1 hạt). 

Khối lượng 1000 hạt ít có sự sai khác 

giữa các công thức P2, P3 và P4 khi đánh 

giá trên cùng một dòng lúa màu, dao động 

từ 23,06 - 23,28 gam ở dòng G1 và từ 21,17 

- 21,45 gam ở dòng G2, tuy nhiên có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nền P1 

không bón phân. Trong đó, khối lượng 1000 

hạt ở dòng G1 tăng thêm từ 1,78 gam ở P2 

đến 2,00 gam ở P4; Tương tự ở dòng G2, 

khối lượng 1000 hạt tại các công thức tăng 

thêm từ 1,61 gam ở P2 đến 1,89 gam ở P4. 

Nghiên cứu của Sriwichan và cs. (2020) 

cũng cho thấy khối lượng 1000 hạt của 

giống tăng khi tăng lượng phân bón hữu cơ. 

Sự gia tăng này có thể do phân hữu cơ đã 

cải thiện cấu trúc đất, giúp bộ rễ hấp thu 

dinh dưỡng tốt hơn, tạo điều kiện tích lũy 

vật chất khô vào hạt trong giai đoạn chín. 

Từ kết quả đánh giá các yếu tố cấu 

thành năng suất cho thấy công thức P1 có 

năng suất lý thuyết tương ứng thấp nhất, 

bình quân đạt 24,29 tạ/ha trên cả 2 dòng lúa 

màu (Bảng 3, Hình 1). Các công thức bón 

phân hữu cơ P2, P3, P4 đều có năng suất lý 

thuyết bình quân cao hơn rõ rệt, tăng thêm 

lần lượt là 24,96 tạ/ha; 30,69 tạ/ha và 33,95 

tạ/ha. Tương tự, năng suất thực thu tại các 

dòng lúa màu dao động từ 17,60 - 44,82 

tạ/ha, trong đó đối chứng P1 có năng suất 

thấp nhất từ 17,60 - 18,81 tạ/ha và P4 đạt 

năng suất cao nhất từ 43,16 - 44,82 tạ/ha. 

Tại các công thức bón phân hữu cơ đều có 

sự sai khác có ý nghĩa thống kê so với nền 

đối chứng P1 (đạt năng suất bình quân 

18,21 tạ/ha). Cụ thể tại công thức P2 đạt 

năng suất bình quân là 37,05 tạ/ha (+18,84 

tạ/ha), P3 đạt 41,53 tạ/ha (+23,32 tạ/ha) và 

P4 đạt cao nhất là 43,99 tạ/ha (+25,78 

tạ/ha). Kết qủa nghiên cứu của Kaewtaphan 

và cs. (2024) cũng nhận định rằng việc bổ 

sung phân hữu cơ giúp cải thiện rõ rệt năng 

suất lúa so với canh tác không bón phân. 

Kết quả này tương đồng với nghiên 

cứu của Kaewtaphan và cs. (2024), năng 

suất lúa tăng lên rõ rệt khi cung cấp phân 

bón hữu cơ so với canh tác không sử dụng 

phân bón. 

  



HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     ISSN 2588-1256 Vol. 10(1)-2026: 5240-5248 

5246  Nguyễn Hòa Hân và cs. 

Bảng 3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các công thức nghiên cứu 

Công thức 

Số bông  

hữu hiệu/m2 

(bông) 

Số  

hạt chắc/bông 

(hạt) 

Khối lượng  

1.000 hạt  

(gam) 

Năng suất  

lý thuyết  

(tạ/ha) 

Năng suất  

thực thu  

(tạ/ha) 

P1G1 (Đ/C 1) 172,2 d 68,2 c   21,28  b 24,99 d 18,81 e 

P1G2 (Đ/C 2) 189,0 cd 63,8 c   19,56  c 23,59 d 17,60 e 

P2G1 205,8 bcd 106,2 ab   23,06  a 50,40 bc 37,92 cd 

P2G2 235,2 ab 96,6 b   21,17  b 48,10 c 36,17 d 

P3G1 214,2 abc 113,7 a   23,14  a 56,36 ab 42,64 ab 

P3G2 243,6 ab 103,4 ab   21,28  b 53,60 abc 40,42 bc 

P4G1 222,6 abc 114,4 a   23,28  a 59,28 a 44,82 a 

P4G2 252,0 a 105,8 ab   21,45  b 57,19 ab 43,16 ab 

LSD0,05      41,12   12,65 0,79 7,96      4,25 

Trong cùng 1 cột, những giá trị mang cùng ít nhất 1 ký hiệu chữ cái không thể hiện sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê ở mức xác suất P ≤ 0,05 

Đ/C: Đối chứng

3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các 

công thức nghiên cứu 

Bảng 4 cho thấy hiệu quả kinh tế tại 

các công thức thí nghiệm, tổng chi phí dao 

động từ 11,800 - 33,000 triệu đồng/ha trong 

đó P1 có mức tổng chi thấp nhất do chỉ tốn 

công ngâm ủ, gieo trồng, làm cỏ và P2 có 

mức tổng chi phí cao nhất. Tổng thu tại các 

công thức được tính trên cơ sở giá bán gạo 

thương phẩm (40.000 đồng/kg gạo màu hữu 

cơ, với tỷ lệ thu hồi gạo lứt từ lúa đạt 75% 

năng suất) dao động từ 52,800 - 134,460 

triệu đồng/ha trong đó P1 có tổng thu thấp 

nhất (bình quân đạt 54,615 triệu đồng/ha) và 

P4 đạt tổng thu cao nhất (bình quân đạt 

131,970 triệu đồng/ha). 

Trên cơ sở đánh giá tổng chi và tổng 

thu, xác định lãi ròng tại các công thức trong 

thí nghiệm, trong đó P1 có mức lãi ròng 

thấp nhất, bình quân đạt 42,815 triệu 

đồng/ha; các công thức P2, P3, P4 đều có 

mức lãi ròng tăng cao so với đối chứng, tăng 

thêm lần lượt là 35,320 triệu đồng/ha, 

51,675 triệu đồng/ha và 57,895 triệu 

đồng/ha tương ứng với lãi ròng tăng gấp 

1,83; 2,21 và 2,35 lần. Kết quả phân tích xác 

định việc bổ sung phân bón hữu cơ giúp 

tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa hữu 

cơ và cho lợi nhuận cao nhất ở công thức P4 

trên cả 2 dòng lúa màu G1 và G2 với lãi 

ròng tăng thêm so với đối chứng P1 lần lượt 

là 58,570 triệu đồng và 57,220 triệu 

đồng/ha. Kết quả nghiên cứu này cho thấy 

canh tác lúa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh 

tế cao hơn so với canh tác lúa gạo theo 

phương pháp truyền thống, chẳng hạn như 

giống lúa DCG72 canh tác tại Quảng Ngãi 

cho mức lãi ròng cao nhất là 18,142 triệu 

đồng/ha (Trần Thị Lệ và Nguyễn Thị Vân, 

2019) hoặc giống lúa BĐR79 cho lợi nhuận 

cao nhất lần lượt là 19,992 triệu đồng/ha và 

28,219 triệu đồng/ha trong điều kiện canh 

tác tương ứng tại tỉnh Bình Định và Đắk 

Lắk (Hồ Sĩ Công và cs., 2023). 
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Bảng 4. Hiệu quả kinh tế của các công thức nghiên cứu trong thí nghiệm 

Công thức 
Tổng chi  

(triệu đồng) 

Tổng thu  

(triệu đồng) 

Lãi ròng 

(triệu đồng) 

Lãi ròng tăng 

thêm so đ/c (lần) 

P1G1 (Đ/C 1) 11,800 56,430 44,630 - 

P1G2 (Đ/C 2) 11,800 52,800 41,000 - 

P2G1 33,000 113,760 80,760 1,81 

P2G2 33,000 108,510 75,510 1,84 

P3G1 30,100 127,920 97,820 2,19 

P3G2 30,100 121,260 91,160 2,22 

P4G1 31,260 134,460 103,200 2,31 

P4G2 31,260 129,480 98,220 2,40 

Tổng chi bao gồm chi phí về giống, vật tư (phân chuồng, HCVS, đạm cá, thuốc sinh học),  

công lao động (ngâm ủ, gieo mạ, dặm lúa, bón phân, phun thuốc, thủy nông), máy (phục vụ làm đất, 

cấy lúa, thu hoạch). Đ/C: Đối chứng.

 

4. KẾT LUẬN 

So với tập quán canh tác không sử 

dụng phân bón (nền đối chứng P1), các nền 

phân hữu cơ đều có mức độ sinh trưởng-

phát triển tốt hơn rõ rệt trong đó công thức 

P4 (bón 05 tấn phân chuồng hoai + 01 tấn 

phân hữu cơ vi sinh + 6 lít phân đạm cá 

phun qua lá) đều cho năng suất và hiệu quả 

kinh tế cao nhất trên cả 2 dòng lúa màu mới 

G1 và G2, với năng suất thực thu lần lượt là 

44,82 tạ/ha và 43,16 tạ/ha, cao gấp 2,38 - 

2,45 lần; lãi ròng cao hơn từ 58,570 triệu 

đồng/ha (dòng G1) và 57,220 triệu đồng/ha 

(dòng G2), gấp 2,31 - 2,40 lần so với đối 

chứng tương ứng. Từ kết quả trên, bước đầu 

khuyến cáo áp dụng bón 05 tấn phân chuồng 

hoai và 01 tấn phân HCVS kết hợp phun 6 

lít phân đạm cá qua lá cho canh tác lúa màu 

hữu cơ tại tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) 

trong vụ Đông Xuân. Cần tiếp tục thí 

nghiệm  trong vụ Hè Thu để khẳng định 

hiệu quả của lượng phân bón hữu cơ trong 

canh tác hữu cơ cho lúa màu tại địa phương. 
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